TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

   TỔ SỬ  - ĐỊA – GDCD                                                 MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I. NĂM 2022 - 2023
MÔN: Lịch sử 10
	TT
	Tên chủ đề/bài học
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	            Vận dụng cao


	Tổng số câu

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 1: Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	-Nêu được khái niệm lịch sử.

 -Nêu được khái niệm, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Sử học.

 -  Lịch sử được con người nhận thức phụ thuộc vào những yếu tố nào?


	
	-Phân biệt được lịch sử hiện thực và lịch sử được con người nhận thức.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	5x2
	
	1x2
	
	
	
	
	
	6 x2 (TN)

	2
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống


	-Nêu Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử .
	
	- Trình được sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2x2
	
	2x2
	
	
	
	
	
	4 x2 (TN)

	3
	  Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

	-Nêu được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch.

-Nêu được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá.


	
	- Phân biệt được đâu là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đâu là di sản thiên nhiên.

-Trình bày được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.
-Trình bày được vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.


	
	
	-Tìm hiểu các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Giải thích vì sao sự phát triển của du lịch sẽ góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng ra bên ngoài?

	
	-Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ ý tưởng của em về việc bảo tồn và phát huy giá trị của một di sản văn hóa hoặc di sản thiên nhiên tại địa phương (xã, huyện) mà em đang sinh sống nhằm phục vụ cho sự phát triển du lịch.


	

	
	
	3 x 2
	
	4 x 2
	
	
	1 x 2
	
	1 x 2
	7 x2 (TN)
2 x2 

(TL)



	4
	Khái niệm văn minh
-Một số nền văn minh phương Đông


	- Biết được tên gọi của các nền văn minh cổ đại phương Đông.

- Nêu được khái niệm văn minh, văn hóa.

- Nêu được những  thành  tựu  tiêu biểu  của  văn minh Ấn Độ: Tôn giáo, kiến trúc, điêu khắc.

- Nêu được ý  nghĩa  của  của  văn minh Ấn Độ.
- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ấn Độ: chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,...


	
	- Phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá.  Xác định được những yếu tố cơ bản để chuyển một nền văn hóa bước sang thời kì văn minh
- Trình bày được ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với thế giới.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2 x 2
	
	2x2
	
	
	
	
	
	4 x2 (TN)

	
	Tổng số câu

	12 x 2
	
	9 x 2
	
	
	1 x 2
	
	1 x 2
	

	
	Tổng số điểm
	4..0
	
	3.0
	
	
	2.0
	
	1.0
	10.0

	
	Tỷ lê.
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

   TỔ SỬ  - ĐỊA – GDCD                                                 BẢNG ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I. NĂM 2022 - 2023
MÔN: Lịch sử 10
	TT
	Tên chủ đề/bài học
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	            Vận dụng cao


	Tổng số câu

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 1: Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	- Lịch sử là gì?

- Sử học là gì?
 -Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Sử học.

 -Lịch sử được con người nhận thức phụ thuộc vào những yếu tố nào?


	
	-Phân biệt được đâu là lịch sử hiện thực, đâu là lịch sử được con người nhận thức.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	5x2
	
	1x2
	
	
	
	
	
	6 x2 (TN)

	2
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống


	-Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử.
	
	- Giải thích vì sao phải học tập lịch sử suốt đời.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2x2
	
	2x2
	
	
	
	
	
	4 x2 (TN)

	3
	  Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

	- Vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch.

- Tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá.


	
	- Phân biệt được đâu là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đâu là di sản thiên nhiên.

- Mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.
-Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.


	
	
	- Tên các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
- Giải thích vì sao sự phát triển của du lịch sẽ góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng ra bên ngoài?

	
	-Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ ý tưởng của em về việc bảo tồn và phát huy giá trị của một di sản văn hóa hoặc di sản thiên nhiên tại địa phương (xã, huyện) mà em đang sinh sống nhằm phục vụ cho sự phát triển du lịch.


	

	
	
	3 x 2
	
	4 x 2
	
	
	1 x 2
	
	1 x 2
	7 x2 (TN)

2 x2 

(TL)



	4
	Khái niệm văn minh
-Một số nền văn minh phương Đông


	- Nêu được tên gọi của các nền văn minh cổ đại phương Đông.

- Nêu được khái niệm văn minh, văn hóa.

- Những  thành  tựu  tiêu biểu  của  văn minh Ấn Độ: Tôn giáo, kiến trúc, điêu khắc.

- Ý nghĩa  của  của  văn minh Ấn Độ.
- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ấn Độ: chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,...


	
	- Phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá.  Xác định được những yếu tố cơ bản để chuyển một nền văn hóa bước sang thời kì văn minh
- Văn minh Ấn Độ đã ảnh hưởng sâu sắc đối với khu vực nào trên thế giới.


	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	2 x 2
	
	2x2
	
	
	
	
	
	4 x2 (TN)

	
	Tổng số câu

	12 x 2
	
	9 x 2
	
	
	1 x 2
	
	1 x 2
	

	
	Tổng số điểm
	4..0
	
	3.0
	
	
	2.0
	
	1.0
	10.0

	
	Tỷ lê.
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


